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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ TÍN DỤNG VỆ SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tại Tờ trình số 16/TT-BTV ngày 31 tháng 8 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh theo đúng mục đích và đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ TÍN DỤNG VỆ SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh Phú Yên)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích và mục tiêu của Quỹ tín dụng vệ sinh
1. Mục đích của Quỹ tín dụng vệ sinh (gọi tắt là Quỹ) nhằm để cung cấp tín dụng vệ sinh cho các hộ gia đình có nhu cầu xây dựng hoặc cải tạo các công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn quy định nhằm ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể của Quỹ:

a) Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường ở các xã, phường, thị trấn khuyến khích người dân tham gia các hoạt động vệ sinh cộng đồng.

b) Đầu tư xây dựng hoặc cải tạo các công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

c) Hệ thống tín dụng phù hợp, nhằm hỗ trợ tín dụng cho các hộ gia đình xây dựng hoặc cải tạo các công trình vệ sinh thông qua các Tổ vay vốn Quỹ.

Điều 2. Nguyên tắc cơ bản của Quỹ
1. Quỹ được thực hiện và quản lý phù hợp với các nguyên tắc tài chính, kế toán của Nhà nước.

2. Vốn vay được sử dụng đúng mục đích xin vay được duyệt.

3. Hoàn trả vốn vay và lãi vay đúng thời hạn thỏa thuận.

Điều 3. Nguồn vốn của Quỹ, chu kỳ vay vốn và thời gian áp dụng
1. Nguồn vốn của Quỹ: Số dư của Quỹ tín dụng vệ sinh thuộc Dự án thứ ba cấp nước và vệ sinh các thị xã, thị trấn tỉnh Phú Yên là 2.043 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý và cho vay (theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh Dự án thứ ba Cấp nước và vệ sinh các thị xã, thị trấn khoản vay ADB No: 1880-VIE(SF) trên địa bàn tỉnh Phú Yên (từ năm 2008)) đã nộp vào ngân sách cấp tỉnh. Đồng thời, ngân sách cấp tỉnh cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mượn nguồn vốn này trong 6 năm, để thực hiện cho các Hội viên vay vốn xây dựng hoặc cải tạo công trình vệ sinh (theo Thông báo số 347/TB-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh).

2. Chu kỳ vay vốn: 24 tháng kể từ ngày nhận vốn vay.

3. Thời gian thực hiện vay vốn: Từ năm 2012.

Điều 4. Đối tượng và điều kiện vay vốn
1. Đối tượng vay vốn: Các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để xây dựng hoặc cải tạo các công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

2. Điều kiện vay vốn: Các hộ gia đình vay vốn Quỹ đáp ứng các điều kiện:

Có đơn xin vay vốn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn (Hội LHPN cấp xã) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) xác nhận về:

- Có nhu cầu cấp thiết xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình vệ sinh.

- Có thu nhập thực tế, có khả năng trả nợ vốn vay và lãi vay.

- Hộ khẩu thường trú tại địa phương.

- Không phải là đối tượng có tiền sử về nợ tín dụng.

- Tự nguyện tham gia vào Tổ vay vốn Quỹ ở cộng đồng và cam kết chấp hành các quy định của Tổ (sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi hàng tháng, trả vốn vay cuối chu kỳ theo quy định) và tham gia đầy đủ các hoạt động do Tổ vay vốn Quỹ phát động (họp tổ hàng tháng…).

Chương II
QUY TRÌNH CHO VAY QUỸ, THỦ TỤC CHO VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY, QUẢN LÝ VỐN VAY
Điều 5. Quy trình vay vốn Quỹ
Bước 1: Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) tỉnh và Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố (Hội LHPN cấp huyện) xác định địa bàn cho vay Quỹ.

Bước 2: Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và kế toán Quỹ của Hội LHPN tỉnh chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn, hệ thống kế toán và sổ sách cũng như các loại chứng từ và quy trình vay theo quy định.

Bước 3: Hội LHPN cấp huyện và cấp xã thuộc địa bàn vay vốn Quỹ khảo sát nhu cầu cần vay vốn để xây dựng hoặc cải tạo các công trình vệ sinh của các hộ gia đình, cũng như tình hình vệ sinh của các hộ gia đình. Trên cơ sở kết quả khảo sát, người vay sẽ được phân thành các Tổ vay vốn Quỹ (mỗi tổ ít nhất 15 người).

Bước 4: Hội LHPN cấp xã chịu trách nhiệm thành lập các Tổ vay vốn Quỹ ở đơn vị mình; hướng dẫn các tổ bầu Tổ trưởng, Tổ phó thảo luận các vấn đề vệ sinh môi trường, hoạt động tín dụng, nguyên tắc và quy chế vận hành Quỹ.

Bước 5: Các Tổ chịu trách nhiệm xây dựng nội quy của Tổ; tổ chức họp thường kỳ, các thành viên trong tổ cần thảo luận kỹ các thủ tục vay vốn. Hộ xin vay vốn cần phải hoàn tất những giấy tờ sau:

- Đơn xin vay vốn có chữ ký của người vay và người thừa kế, trong đó nêu rõ xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình vệ sinh, được Hội LHPN cấp xã và UBND cấp xã xác nhận.

- Hợp đồng vay vốn, thực hiện theo đúng Quy chế Quỹ và kế hoạch hoàn trả nợ gốc và trả lãi theo quy định.

Bước 6: Các cấp Hội LHPN và Tổ trưởng tổ vay vốn giới thiệu và hướng dẫn các hộ vay vốn Quỹ các nội dung sau:

- Giới thiệu Quỹ, mục tiêu của Quỹ, nhận thức của người dân về các vấn đề môi trường, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường; hướng dẫn cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường và cải thiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

- Phổ biến Quy chế, quy trình vận hành của Quỹ và các vấn đề khác liên quan, cần làm rõ đến hộ vay.

- Hướng dẫn hộ vay làm Hợp đồng vay vốn, việc sử dụng vốn vay cũng như kế hoạch trả nợ.

Bước 7: Trên cơ sở khảo sát nhu cầu xây dựng, cải tạo các công trình vệ sinh, Hội LHPN cấp xã, huyện thống kê số lượng, nhu cầu kinh phí để xây dựng, cải tạo theo kế hoạch cho vay với chu kỳ vay là 24 tháng trình Hội LHPN tỉnh.

Bước 8: Hội LHPN cấp xã tiếp nhận đơn xin vay, tổng hợp danh sách các hộ gia đình đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn (có xác nhận của UBND cấp xã) nộp về Hội LHPN cấp huyện, Hội cấp huyện trình Hội LHPN tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày (tính theo ngày làm việc), Hội LHPN tỉnh tổ chức thẩm định, lập hồ sơ trình Thường trực Hội LHPN tỉnh phê duyệt. Sau khi hoàn tất khâu xét chọn đối tượng, phê duyệt vốn và ký hợp đồng vay vốn, Hội LHPN tỉnh thông báo lịch giải ngân.

Bước 9: Quy trình giải ngân và hoàn trả vốn vay.

1. Quy trình giải ngân: Hội LHPN tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp giải ngân cho các hộ gia đình vay vốn (với sự tham gia của đại diện Hội LHPN cấp huyện, xã và Tổ trưởng tổ vay vốn) theo lịch giải ngân đã thông báo trước với sự chứng kiến của UBND cấp xã.

2. Thu lãi vay và hoàn trả vốn vay:

a) Thu lãi vay: Việc trả lãi vay được thực hiện hàng tháng. Tổ trưởng tổ vay vốn có trách nhiệm thu lãi vay từ các hộ vay vốn và giao nộp cho Chủ tịch Hội LHPN cấp trên theo trình tự: Cấp xã - huyện - Hội LHPN tỉnh.

Ngày thu lãi tiền vay của các hộ gia đình vay vốn được ấn định vào ngày sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Tổ; ngày giao nộp lãi tiền vay của các Tổ trưởng tổ vay vốn, Chủ tịch Hội LHPN cấp xã, cấp huyện đến Hội LHPN tỉnh được thực hiện thống nhất theo thỏa thuận.

Hội LHPN tỉnh tổng hợp lãi tiền vay trong quý để làm thủ tục trích lãi theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

b) Hoàn trả vốn vay: Tiền vay được thu hồi một lần vào cuối chu kỳ vay vốn. Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và cấp huyện có trách nhiệm thu hồi vốn vay từ các hộ vay và giao nộp về Hội LHPN tỉnh.

Hội LHPN tỉnh tổng hợp tiền vốn thu hồi và làm thủ tục nộp vào tài khoản Quỹ, đồng thời có kế hoạch cho vay các hộ gia đình khác ở chu kỳ vay vốn tiếp theo.

Kết thúc mỗi chu kỳ vay vốn, Hội LHPN tỉnh báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 6. Thủ tục cho vay
Bước 1: Các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo công trình vệ sinh của hộ gia đình nộp đơn xin vay vốn Quỹ (theo mẫu) có chữ ký của người vay, người thừa kế, xác nhận của Hội LHPN cấp xã và UBND cấp xã.

Bước 2: Hội LHPN cấp xã tiếp nhận đơn xin vay vốn được tổng hợp từ Tổ trưởng tổ vay vốn và nộp về Hội LHPN cấp huyện, Hội cấp huyện trình Hội LHPN tỉnh để cùng phối hợp tổ chức thẩm định.

Thủ tục xét duyệt được thực hiện trong thời gian 10 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay vốn. Trường hợp hộ xin vay vốn không đáp ứng điều kiện vay vốn, Hội LHPN tỉnh thông báo cho hộ vay vốn biết (thông qua Hội LHPN cấp huyện, xã).

Bước 3: Trường hợp hộ vay vốn đáp ứng các yêu cầu quy định tại Bước 1 và 2, Hội LHPN tỉnh và hộ vay vốn cùng thảo luận để ký Hợp đồng vay vốn xây dựng hoặc cải tạo các công trình vệ sinh. Hợp đồng vay vốn (theo mẫu) được lập thành 04 bản, trong đó: Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN cấp huyện, Hội LHPN cấp xã và hộ vay vốn, mỗi bên giữ 01 bản.

Bước 4: Giải ngân và tiếp nhận vốn vay.

Căn cứ lịch giải ngân, Hội LHPN tỉnh trực tiếp giao vốn cho từng hộ vay theo danh sách đã được phê duyệt với sự chứng kiến của đại diện Hội LHPN cấp huyện, UBND cấp xã, Hội LHPN cấp xã và Tổ trưởng tổ vay vốn Quỹ.

Điều 7. Các nội dung liên quan về vốn vay và xử lý vi phạm
1. Các nội dung liên quan về vốn vay:

a) Mức vốn cho vay: mỗi hộ vay vốn để xây dựng hoặc cải tạo công trình vệ sinh không quá 5.000.000 đồng/hộ.

b) Thời hạn vay: tối đa không quá 24 tháng. c) Mức lãi suất cho vay: 0,9%/tháng.

d) Số tiền lãi thực thu được từ cho vay Quỹ được phân bổ như sau:

- Trích 20% cho việc bảo tồn nguồn vốn vay.

- Trích 5% cho khen thưởng.

- Trích 35% cho Hội LHPN tỉnh.

- Trích 8% cho Hội LHPN cấp huyện.

- Trích 12% cho Hội LHPN cấp xã.

- Trích 20% cho Tổ vay vốn.

Tiền lãi thu được trích cho Hội LHPN các cấp sử dụng chi: phụ cấp, làm thêm giờ, công tác phí, hội họp, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, biểu mẫu, các hoạt động phục vụ công tác tín dụng vệ sinh đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng quy định tài chính của Nhà nước.

đ) Khoản lãi tiền gửi thu được tại tài khoản Quỹ sẽ được bổ sung vào chi phí triển khai thực hiện nguồn vốn đảm bảo hiệu quả.

e) Trả lãi tiền vay: Các hộ vay vốn phải trả lãi tiền vay hàng tháng tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Tổ vay vốn (01 lần/tháng). Ngày họp định

kỳ hàng tháng cụ thể, do tổ tự thỏa thuận thống nhất. Hộ vay vốn bắt đầu trả lãi vay vào tháng thứ hai (tính từ ngày giải ngân).

g) Trả nợ vốn vay: Các hộ vay vốn có trách nhiệm hoàn trả vốn vay một lần vào cuối chu kỳ vay vốn. Hộ vay vốn được phép rút ngắn thời gian hoàn trả vốn vay, lãi suất cho vay được tính tương ứng với thời gian hoàn trả nợ đó.

2. Xử lý vi phạm:

Hội LHPN các cấp phối hợp với UBND cấp xã xác nhận hộ vay vốn vi phạm, đồng thời giải quyết bằng cách nhắc nhở đến phạt tiền đối với các trường hợp hộ vay chậm trả nợ tiền vay, không đúng hạn. Việc phạt tiền sẽ được tính như sau:

Số tiền phạt = số tiền chậm trả nợ x 130% lãi suất cho vay x số tháng chậm trả nợ.

Tổng số tiền phạt thu của các hộ vay vốn vi phạm sẽ bổ sung vào chi phí triển khai thực hiện nguồn vốn.

Điều 8. Thu hồi, giải ngân vốn và quản lý vốn vay
1. Việc thu hồi vốn, giải ngân và quản lý vốn vay phải tuân thủ theo pháp luật hiện hành của Nhà nước. Vốn được rút từ tài khoản của Quỹ để giải ngân cho các hộ vay vốn theo đúng quy định của Quy chế này.

2. Trong thời gian cho vay (tính theo chu kỳ vay vốn), Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức thu lãi vay và thu nợ vay của hộ vay vốn thông qua Hội LHPN cấp huyện, cấp xã và Tổ trưởng tổ vay vốn.

3. Tiền vốn thu hồi được từ hộ vay vốn, kế toán Quỹ của Hội LHPN tỉnh làm thủ tục nộp vào tài khoản Quỹ, tiếp tục cho các hộ khác vay vốn của chu kỳ vay vốn tiếp theo, đúng quy trình và thủ tục của Quy chế này.

4. Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn này phải theo quy chế hiện hành về tài chính và kế toán của Nhà nước.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Hội LHPN cấp huyện báo cáo tình hình thực hiện và quản lý vốn Quỹ về Hội LHPN tỉnh định kỳ 6 tháng và hàng năm.

2. Dựa trên kết quả vận hành Quỹ, cuối mỗi chu kỳ vay vốn Hội LHPN tỉnh báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh giải quyết./.

